
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ Y TẾ

Số:           /SYT-KHTC
V/v cấp tài khoản sử dụng phần mềm Hệ 

thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày       tháng 9 năm 2026

Kính gửi: 
- Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế;
- Trạm Y tế các xã/phường;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập theo phụ 
lục đính kèm.
(gọi tắt là các đơn vị)          

Ngày 26/8/2026, Sở Y tế nhận được Công văn số 1583/PB-MTYT về việc  
cấp tài khoản sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
- Phân công cán bộ đầu mối tiếp nhận tài khoản người dùng của đơn vị tham 

gia vào vận hành Hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế (do bảo mật thông 
tin nên đề nghị đơn vị cử cán bộ đầu mối liên hệ với Sở Y tế để được cung cấp mật 
khẩu đăng nhập). 

- Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm 
Hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế theo Quyết định số 05/QĐ-PB ngày 
16/01/2026 của Cục Phòng bệnh.

- Tiến hành làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu về môi trường cơ sở y tế 
của đơn vị theo Kế hoạch số 4532/KH-SYT ngày 11/7/2026 về việc triển khai chiến 
dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành y tế tỉnh Hưng Yên.

Trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn vướng mắc liên hệ: Ông Nguyễn 
Văn Hải, chuyên viên phòng KHTC-Sở Y tế, số điện thoại: 0919.122.323.

Sở Y tế gửi kèm danh sách tài khoản đăng nhập Hệ thống thông tin quản lý 
môi trường cơ sở y tế.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh



Phụ lục. Danh sách cấp tài khoản quản lý môi trường y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
(Kèm theo Công văn số…............/SYT-KHTC  ngày       tháng 9 năm 2026 của Sở Y tế)

STT Tên đơn vị Xã/Phường Cấp độ Loại hình Tên đăng nhập

1 Bệnh viện bệnh nhiệt đới Phường Sơn Nam Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10043@moitruongcosoyte.vn

2 Bệnh viện chuyên khoa Mắt Alina Xã Phụng Công Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10056@moitruongcosoyte.vn

3 Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng Xã Đông Hưng Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10034@moitruongcosoyte.vn

4 Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà Thái Bình Xã Hưng Hà Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10012@moitruongcosoyte.vn

5 Bệnh viện Đa Khoa Hưng Nhân Xã Long Hưng Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10029@moitruongcosoyte.vn

6 Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương xã Kiến Xương Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10033@moitruongcosoyte.vn

7 Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa - Hưng Hà Xã Hưng Hà Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10045@moitruongcosoyte.vn

8 Bệnh viện Đa Khoa Lâm Hoa Thái Bình Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10046@moitruongcosoyte.vn

9 Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải Xã Hưng Phú Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10030@moitruongcosoyte.vn

10 Bệnh viện Đa khoa Phố Nối Phường Mỹ Hào Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10023@moitruongcosoyte.vn

11 Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực Xã Phụ Dực Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10027@moitruongcosoyte.vn

12 Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn Xã Thụy Anh Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10055@moitruongcosoyte.vn



13 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 
Ocean Park 2 Xã Nghĩa Trụ Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 

có chức năng khám, chữa bệnh mt10059@moitruongcosoyte.vn

14 Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ Xã Quỳnh Phụ Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10026@moitruongcosoyte.vn

15 Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Phường Trần Hưng 
Đạo Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 

có chức năng khám, chữa bệnh mt10024@moitruongcosoyte.vn

16 Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh Xã Thái Ninh Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10031@moitruongcosoyte.vn

17 Bệnh viện Đa khoa Thái Thuỵ Xã Thái Thụy Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10022@moitruongcosoyte.vn

18 Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải Xã Ái Quốc Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10032@moitruongcosoyte.vn

19 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên Phường Phố Hiến Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10019@moitruongcosoyte.vn

20 Bệnh viện Đa khoa Trần Lãm Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10025@moitruongcosoyte.vn

21 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hoàng An Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện ngoài công lập mt10053@moitruongcosoyte.vn
22 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hưng Hà Phường Sơn Nam Cơ sở Y tế Bệnh viện ngoài công lập mt10050@moitruongcosoyte.vn
23 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lâm Hoa Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện ngoài công lập mt10051@moitruongcosoyte.vn

24 Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư Xã Vũ Thư Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10016@moitruongcosoyte.vn

25 Bệnh viện Đa khoa Ân Thi xã Ân Thi Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10037@moitruongcosoyte.vn

26 Bệnh viện Đa khoa Khoái Châu Xã Khoái Châu Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10039@moitruongcosoyte.vn

27 Bệnh viện Đa khoa Kim Động Xã lương bằng Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10035@moitruongcosoyte.vn



28 Bệnh viện Đa khoa Phù Cừ Xã Đoàn Đào Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10038@moitruongcosoyte.vn

29 Bệnh viện Đa khoa Tiên Lữ Xã hoàng hoa thám Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10036@moitruongcosoyte.vn

30 Bệnh viện Đa khoa Văn Giang Xã Phụng Công Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10040@moitruongcosoyte.vn

31 Bệnh viện Đa khoaVăn Lâm Xã Lạc Đạo Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10042@moitruongcosoyte.vn

32 Bệnh viện Đa khoaYên Mỹ Xã Yên Mỹ Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10041@moitruongcosoyte.vn

33 Bệnh viện Da liễu Phường Trần Hưng 
Đạo Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 

có chức năng khám, chữa bệnh mt10015@moitruongcosoyte.vn

34 Bệnh viện Đại học Y Thái Bình Phường Trần lãm Cơ sở Y tế
Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, xét 
nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử 
nghiệm y, dược

mt10017@moitruongcosoyte.vn

35 Bệnh viện Đột quỵ và Thần kinh Hà Nội 
- Thái Bình Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 

có chức năng khám, chữa bệnh mt10047@moitruongcosoyte.vn

36 Bệnh viện Kusumi-Trường Đại học y 
khoa Tokyo Việt Nam Xã Phụng Công Cơ sở Y tế

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, xét 
nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử 
nghiệm y, dược

mt10058@moitruongcosoyte.vn

37 Bệnh viện Lão khoa Phước Hải Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10052@moitruongcosoyte.vn

38 Bệnh viện Mắt Hà Nội - Thái Bình Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10044@moitruongcosoyte.vn

39 Bệnh viện Mắt hưng yên Phường Phố Hiến Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10008@moitruongcosoyte.vn

40 Bệnh viện Mắt Thái Bình Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10007@moitruongcosoyte.vn



41 Bệnh viện Mắt Việt - Hà Nội Xã Triệu Việt Vương Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10057@moitruongcosoyte.vn

42 Bệnh viện Nhi Thái Bình Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10020@moitruongcosoyte.vn

43 Bệnh viện Phổi Hưng Yên Phường Sơn Nam Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10013@moitruongcosoyte.vn

44 Bệnh viện Phổi Thái Bình Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10014@moitruongcosoyte.vn

45 Bệnh viện Phụ sản An Đức Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10048@moitruongcosoyte.vn

46 Bệnh viện Phụ sản Thái Bình Phường Trần Hưng 
Đạo Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 

có chức năng khám, chữa bệnh mt10028@moitruongcosoyte.vn

47 Bệnh viện Phục hồi chức năng Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10018@moitruongcosoyte.vn

48 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hưng Yên Xã Hiệp Cường Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10021@moitruongcosoyte.vn

49 Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hưng Yên Xã Hiệp Cường Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10009@moitruongcosoyte.vn

50 Bệnh viện sức khỏe tâm thần Thái Bình Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10010@moitruongcosoyte.vn

51 Bệnh viện Thái Bình - Đa khoa chất 
lượng cao

Phường Trần Hưng 
Đạo Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 

có chức năng khám, chữa bệnh mt10049@moitruongcosoyte.vn

52 Bệnh viện Y học cổ truyền Hưng yên Phường Phố Hiến Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 
có chức năng khám, chữa bệnh mt10011@moitruongcosoyte.vn

53 Phòng Khám đa khoa Phúc Sơn An Tân Xã Đông Thụy Anh Cơ sở Y tế Cơ sở khám, chữa bệnh khác mt10054@moitruongcosoyte.vn
54 Trạm Y tế Hiệp Cường Xã Hiệp Cường Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10077@moitruongcosoyte.vn
55 Trạm y tế Hồng Minh Xã Hồng Minh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10135@moitruongcosoyte.vn
56 Trạm y tế Kiến Xương xã Kiến Xương Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10150@moitruongcosoyte.vn



57 Trạm Y tế Phụng Công Xã Phụng Công Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10097@moitruongcosoyte.vn
58 Trạm Y tế phường Đường Hào Phường Đường Hào Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10065@moitruongcosoyte.vn
59 Trạm Y tế phường Hồng Châu Phường Hồng Châu Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10063@moitruongcosoyte.vn
60 Trạm Y tế phường Mỹ Hào Phường Mỹ Hào Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10064@moitruongcosoyte.vn
61 Trạm Y tế Phường Phố Hiến Phường Phố Hiến Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10061@moitruongcosoyte.vn
62 Trạm Y tế phường Sơn Nam Phường Sơn Nam Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10062@moitruongcosoyte.vn
63 Trạm Y tế phường Thái Bình Phường Thái Bình Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10100@moitruongcosoyte.vn

64 Trạm Y tế phường Thượng Hồng Phường Thượng 
Hồng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10066@moitruongcosoyte.vn

65 Trạm Y tế phường Trà Lý Phường Trà Lý Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10103@moitruongcosoyte.vn

66 Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng 
Đạo Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10102@moitruongcosoyte.vn

67 Trạm Y tế phường Trần Lãm Phường Trần lãm Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10101@moitruongcosoyte.vn
68 Trạm Y tế phường Vũ Phúc Phường Vũ Phúc Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10104@moitruongcosoyte.vn
69 Trạm Y tế xã A Sào Xã A Sào Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10129@moitruongcosoyte.vn
70 Trạm Y tế xã Ái Quốc Xã Ái Quốc Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10117@moitruongcosoyte.vn
71 Trạm Y tế xã Ân Thi xã Ân Thi Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10079@moitruongcosoyte.vn
72 Trạm Y tế xã Bắc Đông Hưng Xã Bắc Đông Hưng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10145@moitruongcosoyte.vn
73 Trạm Y tế xã Bắc Đông Quan xã Bắc Đông Quan Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10144@moitruongcosoyte.vn
74 Trạm Y tế xã Bắc Thái Ninh Xã Bắc Thái Ninh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10060@moitruongcosoyte.vn
75 Trạm Y tế xã Bắc Thụy Anh xã Bắc thụy Anh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10107@moitruongcosoyte.vn
76 Trạm Y tế xã Bắc Tiên Hưng Xã bắc tiên Hưng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10141@moitruongcosoyte.vn
77 Trạm Y tế xã Bình Định Xã Bình Định Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10154@moitruongcosoyte.vn
78 Trạm Y tế xã Bình Nguyên Xã Bình Nguyên Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10156@moitruongcosoyte.vn
79 Trạm Y tế xã Bình Thanh xã Bình Thanh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10153@moitruongcosoyte.vn
80 Trạm y tế xã Châu Ninh xã Châu Ninh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10088@moitruongcosoyte.vn
81 Trạm Y tế xã Chí Minh xã Chí Minh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10087@moitruongcosoyte.vn
82 Trạm Y tế xã Đại Đồng Xã Đại Đồng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10095@moitruongcosoyte.vn



83 Trạm Y tế xã Diên Hà Xã Diên Hà Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10137@moitruongcosoyte.vn
84 Trạm Y tế xã Đoàn Đào Xã Đoàn Đào Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10072@moitruongcosoyte.vn
85 Trạm y tế xã Đồng Bằng xã Đồng Bằng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10128@moitruongcosoyte.vn
86 Trạm Y tế xã Đồng Châu Xã Đồng Châu Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10119@moitruongcosoyte.vn
87 Trạm Y tế xã Đông Hưng Xã Đông Hưng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10140@moitruongcosoyte.vn
88 Trạm Y tế xã Đông Quan Xã Đông Quan Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10146@moitruongcosoyte.vn
89 Trạm Y tế xã Đông Thái Ninh xã đông Thái Ninh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10111@moitruongcosoyte.vn
90 Trạm Y tế xã Đông Thụy Anh Xã Đông Thụy Anh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10106@moitruongcosoyte.vn
91 Trạm Y tế xã Đông Tiền Hải Xã Đông Tiền Hải Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10118@moitruongcosoyte.vn
92 Trạm Y tế xã Đông Tiên Hưng Xã Đông Tiên Hưng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10142@moitruongcosoyte.vn
93 Trạm Y tế xã Đức Hợp Xã Đức Hợp Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10078@moitruongcosoyte.vn
94 Trạm Y tế xã Hoàn Long Xã Hoàn Long Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10091@moitruongcosoyte.vn
95 Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám Xã hoàng hoa thám Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10068@moitruongcosoyte.vn
96 Trạm Y tế xã Hồng Quang Xã Hồng Quang Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10083@moitruongcosoyte.vn
97 Trạm Y tế xã Hồng Vũ Xã Hồng Vũ Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10155@moitruongcosoyte.vn
98 Trạm Y tế xã Hưng Hà Xã Hưng Hà Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10132@moitruongcosoyte.vn
99 Trạm Y tế xã Hưng Phú Xã Hưng Phú Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10121@moitruongcosoyte.vn
100 Trạm Y tế xã Khoái Châu Xã Khoái Châu Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10084@moitruongcosoyte.vn
101 Trạm Y tế xã Lạc Đạo Xã Lạc Đạo Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10094@moitruongcosoyte.vn
102 Trạm Y tế xã Lê Lợi Xã Lê Lợi Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10149@moitruongcosoyte.vn
103 Trạm Y tế xã Lê Quý Đôn Xã Lê Quý Đôn Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10134@moitruongcosoyte.vn
104 Trạm Y tế xã Long Hưng Xã Long Hưng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10139@moitruongcosoyte.vn
105 Trạm Y tế xã Lương Bằng Xã lương bằng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10075@moitruongcosoyte.vn
106 Trạm Y tế xã Mễ Sở Xã Mễ Sở Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10099@moitruongcosoyte.vn
107 Trạm y tế xã Minh Thọ xã Minh Thọ Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10124@moitruongcosoyte.vn
108 Trạm Y tế xã Nam Cường Xã Nam cường Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10120@moitruongcosoyte.vn
109 Trạm Y tế xã Nam Đông Hưng xã Nam Đông Hưng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10143@moitruongcosoyte.vn



110 Trạm Y tế xã Nam Thái Ninh Xã Nam Thái Ninh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10112@moitruongcosoyte.vn
111 Trạm Y tế xã Nam Thụy Anh Xã Nam Thụy Anh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10109@moitruongcosoyte.vn
112 Trạm Y tế xã Nam Tiền Hải Xã Nam Tiền Hải Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10122@moitruongcosoyte.vn
113 Trạm Y tế xã Nam Tiên Hưng Xã Nam Tiên Hưng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10147@moitruongcosoyte.vn
114 Trạm Y tế xã Nghĩa Dân Xã Nghĩa Dân Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10076@moitruongcosoyte.vn
115 Trạm Y tế xã Nghĩa Trụ Xã Nghĩa Trụ Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10096@moitruongcosoyte.vn
116 Trạm Y tế xã Ngọc Lâm Xã Ngọc Lâm Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10127@moitruongcosoyte.vn
117 Trạm Y tế xã Ngự Thiên Xã Ngự Thiên Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10138@moitruongcosoyte.vn
118 Trạm Y tế xã Nguyễn Du Xã Nguyễn Du Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10125@moitruongcosoyte.vn
119 Trạm Y tế xã Nguyễn Trãi Xã Nguyễn Trãi Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10082@moitruongcosoyte.vn
120 Trạm Y tế xã Nguyễn Văn Linh Xã Nguyễn Văn Linh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10092@moitruongcosoyte.vn
121 Trạm Y tế xã Như Quỳnh Xã Như Quỳnh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10093@moitruongcosoyte.vn
122 Trạm y tế xã Phạm Ngũ Lão Xã Phạm Ngũ Lão Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10081@moitruongcosoyte.vn
123 Trạm Y tế xã Phụ Dực Xã Phụ Dực Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10130@moitruongcosoyte.vn
124 Trạm Y tế xã Quang Hưng Xã Quang Hưng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10071@moitruongcosoyte.vn
125 Trạm y tế xã Quang Lịch Xã Quang Lịch Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10151@moitruongcosoyte.vn
126 Trạm y tế xã Quỳnh An Xã Quỳnh An Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10126@moitruongcosoyte.vn
127 Trạm y tế xã Quỳnh Phụ Xã Quỳnh Phụ Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10123@moitruongcosoyte.vn
128 Trạm Y tế xã Tân Hưng Xã Tân Hưng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10067@moitruongcosoyte.vn
129 Trạm Y tế xã Tân Thuận Xã Tân Thuận Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10160@moitruongcosoyte.vn
130 Trạm Y tế xã Tân Tiến Xã Tân Tiến Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10131@moitruongcosoyte.vn
131 Trạm Y tế xã Tây Thái Ninh xã Tây Thái Ninh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10113@moitruongcosoyte.vn
132 Trạm Y tế xã Tây Thụy Anh Xã Tây Thụy Anh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10114@moitruongcosoyte.vn
133 Trạm Y tế xã Tây Tiền Hải Xã Tây Tiền hải Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10116@moitruongcosoyte.vn
134 Trạm Y tế xã Thái Ninh Xã Thái Ninh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10110@moitruongcosoyte.vn
135 Trạm Y tế xã Thái Thụy Xã Thái Thụy Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10105@moitruongcosoyte.vn
136 Trạm Y tế xã Thần Khê Xã Thần Khê Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10136@moitruongcosoyte.vn



137 Trạm Y tế xã Thư Trì Xã Thư Trì Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10159@moitruongcosoyte.vn
138 Trạm Y tế xã Thư Vũ Xã Thư Vũ Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10161@moitruongcosoyte.vn
139 Trạm Y tế xã Thụy Anh Xã Thụy Anh Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10108@moitruongcosoyte.vn
140 Trạm Y tế xã Tiền Hải Xã Tiền Hải Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10115@moitruongcosoyte.vn
141 Trạm Y tế xã Tiên Hoa Xã Tiên Hoa Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10070@moitruongcosoyte.vn
142 Trạm y tế xã Tiên Hưng Xã Tiên Hưng Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10148@moitruongcosoyte.vn
143 Trạm Y tế xã Tiên La Xã Tiên La Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10133@moitruongcosoyte.vn
144 Trạm Y tế xã Tiên Lữ Xã Tiên Lữ Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10069@moitruongcosoyte.vn
145 Trạm Y tế xã Tiên Tiến Xã Tiên Tiến Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10073@moitruongcosoyte.vn
146 Trạm Y tế xã Tống Trân Xã Tống Trân Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10074@moitruongcosoyte.vn
147 Trạm Y tế xã Trà Giang Xã Trà Giang Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10157@moitruongcosoyte.vn
148 Trạm Y tế xã Triệu Việt Vương Xã Triệu Việt Vương Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10085@moitruongcosoyte.vn
149 Trạm Y tế xã Văn Giang Xã Văn Giang Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10098@moitruongcosoyte.vn
150 Trạm Y tế xã Vạn Xuân xã Vạn Xuân Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10163@moitruongcosoyte.vn
151 Trạm Y tế xã Việt Tiến Xã Việt Tiến Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10086@moitruongcosoyte.vn
152 Trạm Y tế xã Việt Yên Xã Việt Yên Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10090@moitruongcosoyte.vn
153 Trạm Y tế xã Vũ Quý Xã Vũ Quý Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10152@moitruongcosoyte.vn
154 Trạm Y tế xã Vũ Thư Xã Vũ Thư Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10158@moitruongcosoyte.vn
155 Trạm Y tế xã Vũ Tiên Xã Vũ Tiên Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10162@moitruongcosoyte.vn
156 Trạm Y tế xã Xuân Trúc Xã Xuân Trúc Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10080@moitruongcosoyte.vn
157 Trạm Y tế xã Yên Mỹ Xã Yên Mỹ Cơ sở Y tế Trạm y tế cấp xã mt10089@moitruongcosoyte.vn

158 Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh 
Hưng Yên Xã Hiệp Cường Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 

có chức năng khám, chữa bệnh mt10005@moitruongcosoyte.vn

159 Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợpThái 
Bình Xã Vũ Thư Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 

có chức năng khám, chữa bệnh mt10006@moitruongcosoyte.vn

160 Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ 
cán bộ Phường Phố Hiến Cơ sở Y tế Bệnh viện/Trung tâm y tế cấp huyện 

có chức năng khám, chữa bệnh mt10002@moitruongcosoyte.vn



161 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, phẩm, 
mỹ phẩm, thực phẩm Phường Sơn Nam Cơ sở Y tế

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, xét 
nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử 
nghiệm y, dược

mt10001@moitruongcosoyte.vn

162 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hưng 
Yên Phường Phố Hiến Cơ sở Y tế Cơ sở y tế dự phòng mt10004@moitruongcosoyte.vn

163 Trung tâm Pháp Y và giám định y khoa Phường Phố Hiến Cơ sở Y tế Cơ sở khám, chữa bệnh khác mt10003@moitruongcosoyte.vn
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